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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 0712/QĐ-BTM
	Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CÓ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia – Chương trình Thương hiệu Quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 250/2006/QĐ – TTg ngày 31 tháng 10 năm 2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010 và Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia – Chương trình Thương hiệu Quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 0119/QĐ-BTM ngày 25/1/2007 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thương hiệu Quốc gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế dành cho doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia.

Điều 2. Các ông Phó Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia, các thành viên Ban Thư ký, Ban Tư vấn chiến lược, Hội đồng các Ban chuyên gia và các doanh nghiệp tham gia chương trình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lưu: VT, XTTM.
	BỘ TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THQG




Trương Đình Tuyển


QUY CHẾ 

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CÓ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

(Ban hành kèm theo quyết định số: 0712 /QĐ-BTM ngày 07 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trình tự và thủ tục đăng ký tham gia; quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm được lựa chọn tham gia chương trình Thương hiệu quốc gia (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các doanh nghiệp tham gia Chương trình.

Điều 3. Nguyên tắc lựa chọn:

Doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm được lựa chọn tham gia Chương trình phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí thuộc Phần tiêu chí sàng lọc và đạt ít nhất 550 điểm đối với Phần tiêu chí đánh giá quy định tại Hệ thống Tiêu chí lựa chọn Thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình ban hành theo Quyết định số 0110/QĐ-BTM ngày 25/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại – Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia.

Chương II

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐANG KÝ THAM GIA

Điều 4. Quy trình lựa chọn thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình

Doanh nghiệp đăng ký thương hiệu sản phẩm tham gia chương trình thực hiện theo Quy trình lựa chọn gồm 9 bước được quy định tại Điều 10 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Thương hiệu Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 0119/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại – Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia

Điều 5. Trình tự và thủ tục đăng ký tham gia

Bước 1: Doanh nghiệp cung cấp thông tin mô tả ban đầu theo Mẫu 01 và gửi về Ban Thư ký của Chương trình.

Bước 2: Ban Thư ký căn cứ vào tiêu chí sàng lọc để xác định doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn làm hồ sơ đăng ký tham gia chương trình theo quy trình sau:

Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đăng ký, Ban Thư ký sẽ trả lời doanh nghiệp:

- Trường hợp doanh nghiệp chưa cung cấp đủ thông tin, Ban Thư ký sẽ yêu cầu bổ sung theo Mẫu 02;

- Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện tham gia chương trình, Ban Thư ký sẽ trả lời doanh nghiệp theo Mẫu 03;

- Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện, Ban Thư ký sẽ trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp tiến hành các bước tiếp theo Mẫu 04.

Bước 3: Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo hướng dẫn gửi tới Ban thư ký

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được Mẫu 04, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký và gửi về Ban Thư ký. Hồ sơ phải được lập thành 6 bộ.

Hồ sơ gồm các tài liệu sau:

1. Mẫu 05 - Danh mục tài liệu

2. Mẫu 06 - Bản tuyên bố về tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp và diễn giải nội dung.

3. Mẫu 07 - Bản tuyên bố về giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và diễn giải nội dung

4. Mẫu 08 - Bản tóm tắt chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

5. Mẫu 09 - Bản mô tả kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong 3 năm tới

6. Mẫu 10 - Bản mô tả Kế hoạch tài chính của 3 năm tới nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược

7. Mẫu 11 - Danh mục những giải thưởng cá nhân liên quan đến khả năng lãnh đạo doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu được trao trong 3 năm qua

8. Mẫu 12 - Bản tuyên bố về Tầm nhìn thương hiệu và diễn giải nội dung

9. Mẫu 13 - Bản tuyên bố về Lời hứa thương hiệu của sản phẩm đề cử và diễn giải nội dung

10. Mẫu 14 - Bản mô tả chiến lược định vị thương hiệu

11. Mẫu 15 - Bản mô tả các biện pháp đã thực hiện nhằm bảo vệ thương hiệu

12. Mẫu 16 - Bản mô tả các hoạt động xây dựng Thương hiệu nội bộ mà doanh nghiệp đã thực hiện và kết quả thu được

13. Mẫu 17 - Bản tóm tắt các hoạt động marketing để quảng bá xây dựng Thương hiệu trên thị trường và đánh giá tóm tắt những kết quả thu được

14. Mẫu 18 - Bản Tóm tắt chính sách khuyến khích sáng tạo đang được áp dụng tại doanh nghiệp

15. Mẫu 19 - Bản Tóm tắt vai trò chức năng của bộ phận nghiên cứu triển khai (nếu có) tại doanh nghiệp

16. Mẫu 20 - Bản cung cấp số liệu về ngân sách dành cho bộ phận nghiên cứu và triển khai trong 3 năm trước năm đăng ký tham gia chương trình

17. Mẫu 21 - Bản cung cấp số liệu về các chương trình, hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ trong lĩnh vực sáng tạo trong 3 năm trước năm đăng ký tham gia chương trình

18. Mẫu 22 - Bản liệt kê những sáng kiến tiêu biểu đã được áp dụng tại doanh nghiệp trong 3 năm trước năm đăng ký tham gia chương trình

19. Mẫu 23 - Bản liệt kê các phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích, bí mật kinh doanh, bản quyền tác giả mà doanh nghiệp đang nắm giữ

20. Mẫu 24 - Bản liệt kê các công nghệ mới mà doanh nghiệp đã áp dụng thành công

21. Mẫu 25 - Bản liệt kê các giải thưởng sáng tạo trong nước và quốc tế doanh nghiệp đã đạt được và kết quả ứng dụng các giải thưởng sáng tạo đó

22. Mẫu 26 - Danh mục các hạng mục và quy mô đầu tư cho máy móc, thiết bị, đào tạo cho mục đích duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm

23. Mẫu 27 - Bản thống kê về tỉ lệ sản phẩm hỏng trong 3 năm trước năm đăng ký tham gia chương trình

24. Bản sao giấy chứng nhận áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001

25. Bản sao giấy chứng nhận áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng khác Bộ Tiêu chuẩn ISO 9001.

26. Bản sao giấy chứng nhận đánh giá định kỳ tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương

27. Bản sao chứng nhận chất lượng sản phẩm trong nước

28. Bản sao giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ở nước ngoài

29. Bản sao giấy chứng nhận các giải thưởng về chất lượng

Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp, Ban Thư ký chương trình sẽ xem xét tính đầy đủ của danh mục các hồ sơ và xác nhận cho doanh nghiệp theo Mẫu 28.

Trường hợp Ban Thư ký cần làm rõ những nội dung trong hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp, Ban Thư ký sẽ yêu cầu doanh nghiệp đề nghị bổ sung tài liệu hoặc giải thích. Doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung hoặc giải thích các yêu cầu của Ban Thư ký trong 5 ngày làm việc.

Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Ban Thư ký nếu hủy bỏ đăng ký trong quá trình nộp hồ sơ.

Bước 4: Ban Thư ký tập hợp hồ sơ và chuyển sang Hội đồng các Ban chuyên gia:

1. Ban Thư ký tổng hợp và chuyển sang Hội đồng các Ban chuyên gia hồ sơ của các doanh nghiệp đã hoàn thiện đầy đủ. Ban Thư ký phối hợp với Hội đồng các Ban chuyên gia sắp xếp lịch trình đánh giá và thẩm tra.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, Ban Thư ký thông báo lịch trình thẩm tra thực địa tại doanh nghiệp.

Bước 5: Hội đồng các Ban chuyên gia nghiên cứu, đánh giá và thẩm tra thực địa:

Việc nghiên cứu, đánh giá và thẩm tra được thực hiện theo Quy chế đánh giá của Hội đồng các Ban chuyên gia.

1. Thẩm tra thực địa tại doanh nghiệp

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thẩm tra thực địa tại doanh nghiệp, Hội đồng các Ban chuyên gia hoàn thiện Báo cáo đánh giá và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá.

Bước 6: Hội đồng các Ban chuyên gia chuyển kết quả đánh giá và thẩm tra cho Ban Thư ký.

Bước 7: Ban Thư ký báo cáo Hội đồng Thương hiệu Quốc gia

Bước 8: Hội đồng Thương hiệu quốc gia xem xét, quyết định:

Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia ra quyết định công nhận thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình.

Bước 9: Ban Thư ký thông báo kết quả cho doanh nghiệp và tiếp tục hướng dẫn các thủ tục cần thiết tiếp theo.

Điều 6. Thời hạn công nhận:

Thời hạn công nhận thương hiệu sản phẩm được tham gia chương trình là 2 năm.- Trong thời hạn này, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định và quy chế của Chương trình.

Chương III

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP CÓ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Điều 7. Quyền lợi:

1. Được đề xuất sáng kiến xây dựng chiến lược, chương trình hành động cụ thể của Chương trình;

2. Được đề xuất các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, quảng bá, phát triển và bảo vệ thương hiệu;

3. Được hỗ trợ tư vấn về đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ hàng hoá ở trong, ngoài nước;

4. Được hỗ trợ và tư vấn về thông tin nghiên cứu thị trường và hoạt động xuất khẩu;

5. Được phép gắn Nhãn sản phẩm quốc gia trên sản phẩm (theo Quy chế quản lý và sử dụng biểu trưng của Chương trình)

6. Được hỗ trợ tham gia các đoàn khảo sát, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước;

7. Được hỗ trợ, tham gia các hoạt động tuyên truyền và quảng bá trong và ngoài nước trong khuôn khổ chương trình;

8. Được tham gia các hội thảo, diễn đàn, hội nghị, khoá đào tạo, tập huấn về thương hiệu và nâng cao năng lực kinh doanh trong và ngoài nước;

9. Được sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin thị trường, sản phẩm và khách hàng của Chương trình;

Điều 8. Trách nhiệm:

1. Tuân thủ các quy định và quy chế của Chương trình.

2. Đóng góp các chi phí (nếu có)

3. Đảm bảo thỏa mãn các điều kiện tiêu chí sàng lọc của chương trình trong suốt thời gian được lựa chọn tham gia chương trình. Bất kỳ tiêu chí sàng lọc nào không được duy trì và thỏa mãn thì doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm tự động không còn quyền tham gia chương trình.

4. Mọi vi phạm về chất lượng, uy tín kinh doanh, làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, sẽ dẫn đến việc đình chỉ ngay lập tức quyền tham gia chương trình và bồi thường mọi thiệt hại nếu có.

Chương IV

GIA HẠN, HUỶ BỎ VIỆC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Điều 9. Gia hạn tham gia chương trình

Kết thúc thời hạn 2 năm từ ngày ra Quyết định công nhận thương hiệu sản phẩm tham gia chương trình, doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký lại để tiếp tục tham gia chương trình theo trình tự thủ tục đánh giá được quy định tại Quy chế này.

Điều 10. Hủy bỏ việc tham gia chương trình

Doanh nghiệp có quyền hủy bỏ việc tham gia chương trình bằng cách thông báo cho Ban Thư ký chương trình bằng văn bản. Trong trường hợp này, nếu phát sinh chi phí thiệt hại cho Chương trình thì doanh nghiệp phải bồi thường mọi chi phí phát sinh và thiệt hại (nếu có).

Chương V

KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 11. Khiếu nại và giải quyết các khiếu nại

1. Mọi khiếu nại liên quan đến Chương trình phải được gửi tới Ban Thư ký bằng văn bản.

2. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trả lời doanh nghiệp trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.

3. Đối với những ý kiến chưa thể giải quyết, Ban Thư ký báo cáo Hội đồng Thương hiệu Quốc gia xin ý kiến trả lời doanh nghiệp.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày công bố.

2. Các thành viên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia, Ban Thư ký, Hội đồng các Ban chuyên gia, Ban Tư vấn Chiến lược, các doanh nghiệp tham gia chương trình và những bên liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Bieu mau




_1305614863.pdf
BOQ THUONG MAI CONG HOA XA HOI CHU NGHIiA VIET NAM
Poc 1ap — Tw do — Hanh phuc

S6: 0712 /QD-BTM
Ha noi, ngay 07 thang 05 nam 2007

QUYET PINH

Vé viéc ban hanh Quy ché danh cho doanh nghiép c¢é thuwong hi¢u san phim tham gia
Chuong trinh Thwong hi¢u Quoc gia

BO TRUONG BQO THUONG MAI

Can ctr Nghi dinh s‘é 29/2004/ND-CP ngay 16/01/2004 cua Chinh phu quy dinh
chtrc ndng, nhi¢ém vy, quyén han va co cau t6 chirc cua B Thuong mai;

Cin ctr Quyét dinh s6 253/2003/QD-TTg ngay 25 thang 11 ndm 2003 ctia Thu
tudng Chinh phu vé viéc phé duyét D€ an xay dung va phat trien Thuong hiéu Qudc
gia dén nam 2010;

Can cu Quyet dinh sO 259/2005/Qb-TTg ngay 21 thang 10 nam 2005 vé viée
thanh lap Hoi dong Tu van Quoc gia — Chuong trinh Thuong hiéu Qudc gia;

Cin ctr Quyét dinh s 250/2006/QD — TTg ngay 31 thang 10 nam 2006 vé viéc
stra doi, bo sung mot s6 diéu cua Quyét dinh s6 253/2003/QD-TTg ngiy 25 thang 11
nam 2003 cua Thu tu:ong Chinh phu vé viée phe duyét Dé an xay dung va phat trién
Thuong hi¢u Quoc gla dén nam 2010 va Quyet dinh so 259/2005/QD -TTg ngay 21
thang 10 nam 2005 vé vi¢c thanh 1ap Hoi dong Tu vén Quoc gia — Chuong trinh
Thuong hi¢u Quoc gia;

Can ctr Quyét dinh s 0119/QD-BTM ngay 25/1/2007 vé viéc ban hanh Quy
ché T6 chirc va hoat dong ctia Hoi dong Thuong hiéu Qudc gia.

QUYET PINH:

Piéu 1. Ban hanh kém theo quyét dinh nay Quy ché danh cho doanh nghiép co
thuong hi€u san pham tham gia Chuong trinh Thuong hiéu Quoc gia.

Piéu 2. Cac ong Pho Chu tich,’céc Uy vién Hoi dépg Thuong hiéu Quéc gia,
cac thanh vién Ban Thu ky, Ban Tu van chién luge, Hoi dong cac Ban chuyén gia va
cac doanh nghiép tham gia chuong trinh chiu trach nhi¢m thi hanh quyét dinh nay.

Piéu 3. Quyét dinh nay co hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky./.

Noi nhdn:

- Nhu diéu 2;

- Thu tuéng Chinh phii (dé b/c);
- Luu: VT, XTTM.

U l‘EH ONG

l[t:ﬂ PONE THQG

rlrn'n:_l,l'ﬂilth Tuyen





QUY CHE DANH CHO DOANH NGHIEP CO THUONG HIEU SAN PHAM THAM
GIA CHUONG TRINH THUONG HIEU QUOC GIA

(Ban hanh kém theo quyét dinh so: 0712 /OP-BTM ngay 07 thing 05 nam 2007

cua Bo truong Bo Thuong mai)

CHUONG I
NHUNG QUY PINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi diéu chinh

Quy ché nay quy dinh trinh ty va thi tuc dang ky tham gia; quyén loi va trach
nhiém cia doanh nghiép c¢6 thuong hiu san pham duoc lya chon tham gia chuong
trinh Thuong hiéu qudc gia (sau ddy goi tat 1a Chuong trinh).

Piéu 2. Pdi twong ap dung
Céac doanh nghiép tham gia Chuong trinh.

Piéu 3. Nguyén tic lya chon:

Doanh nghiép c¢6 thuong hiéu san pham duoc Iya chon tham gia Chuong trinh
phai thoa mén tat ca cac tiéu chi thudc Phan tiéu chi sang loc va dat it nhat 550 diém
d6i voi Phan tiéu chi ddnh gid quy dinh tai Hé thong Tiéu chi lya chon Thuong hiéu
san pham tham gia Chuong trinh ban hanh theo Quyét dinh s 0110/QD-BTM ngay
25/1/2007 cua Bo trudong B Thuong mai — Chu tich Hoi d@)ng Thuong hiéu Quéc gia.

CHUONG II
TRINH TU VA THU TUC PANG KY THAM GIA

Dié¢u 4. Quy trinh lya chon thwong hi¢u sin phim tham gia Chwong trinh

Doanh nghi¢p dang ky thuong hiéu san pham tham gia chuong trinh thyc hién
theo Quy trinh lya chon gom 9 budc duge quy dinh tai Piéu 10 Quy ché T6 chirc va
Hoat dong ctua Hoi dong Thuong hiéu Qubc gia ban hanh kém theo Quyét dinh sb
011’9/QD-BTM cua Bo truéng B Thuong mai — Chu tich Hoi d@)ng Thuong hiéu
Qudc gia

Piéu 5. Trinh ty va thii tuc ding ky tham gia
‘ Buéc 1: Doanh nghiép cung cap thong tin md ta ban dau theo Mau 01 va gui
vé Ban Thu ky cuia Chuong trinh.
Bude 2: Ban Thu ky can cur vao ti€u chi sang loc dé xac dinh doanh nghiép du
tiéu chuan lam ho so dang ky tham gia chuong trinh theo quy trinh sau:





Trong 5 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan dugc Pang ky, Ban Thu ky s& tra 10
doanh nghiép:

q - Truong hop doanh nghiép chua cung cap du thong tin, Ban Thu ky s& yéu cau
b6 sung theo Mau 02;

- Truong hop doanh nghi¢p khong du diéu kién tham gia chwong trinh, Ban
Thu ky s€ tra 101 doanh nghiép theo Mau 03;

- Truong hop doanh nghiép du dicu kién, Ban Thu ky s& tra 16i va huéng dan
doanh nghiép tién hanh cac budc ti€p theo Mau 04.

Budéc 3: Doanh nghiép nop ho so theo huéng dan giri téi Ban thu ky

Trong vong 30 ngay ké tir ngay nhén dugc MaAu 04, doanh nghiép hoan thién
hd so diang ky va giri vé Ban Thu ky. Ho so phai duoc 1ap thanh 6 bo.

H so gdm cAc tai li¢u sau:
1. Méu 05 - Danh myc tai liéu
2. MAu 06 - Ban tuyén bd vé tdm nhin chién lugc cua doanh nghiép va
dién gidi ndi dung.
3. MAiu 07 - Ban tuyén bd vé gia tri c6t 16i ciia doanh nghiép va dién giai
ndi dung
4. MAu 08 - Ban tom tat chién luoc kinh doanh ctia doanh nghiép

5. Miu 09 - Ban mo ta ké hoach phét trién ngudn nhan luc dam bao cho
hoat dong kinh doanh cua Doanh nghiép trong 3 nam téi

6. Mau 10 - Ban mé ta K& hoach tai chinh cta 3 nim t&i nham thuc hién
muc ti€u chién lugc

7. MAu 11 - Danh muc nhiing giai thuéng c4 nhan lién quan dén kha ning
lanh dao doanh nghiép va xay dung thuong hiéu dugc trao trong 3 nam
qua

8. Miu 12 - Ban tuyén b6 vé Tam nhin thuong hiéu va dién giai ndi dung

9. MAu 13 - Ban tuyén bd vé Loi hira thuong hiéu cta san pham dé cir va
dién gidi ndi dung

10. MAu 14 - Ban md ta chién lugc dinh vi thuong hiéu

11.Mau 15 - Ban md ta cic bién phap da thyc hién nhim bao vé thuong
hiéu

12.MAu 16 - Ban mé ta cac hoat dong xéy dung Thuong higu ndi bo ma
doanh nghiép da thuc hién va két qua thu duoc

13.MAiu 17 - Ban tom tit cac hoat dong marketing dé quang ba xay dung
Thuong hi¢u trén thi truong va danh gia tom tat nhitng két qua thu dugc

14.Mau 18 - Ban Tom tat chinh sach khuyén khich sang tao dang dugc 4p
dung tai doanh nghiép

15.Méu 19 - Ban Tém tat vai trd chirc ning ciia bd phan nghién ciru trién
khai (néu co) tai doanh nghiép





16. Mau 20 - Ban cung cip so liéu vé ngin sach danh cho bo phan nghién
ctru va trién khai trong 3 ndm trudc ndm dang ky tham gia chuong trinh

17.Mau 21 - Ban cung cép sb lidu vé cac chuong trinh, hoat dong dao tao,
nang cao trinh d¢ trong linh vyc sang tao trong 3 nadm trudc nam dang
ky tham gia chuong trinh

18.MAu 22 - Ban liét ké nhimng sang kién tiéu biéu da dugc ap dung tai
doanh nghiép trong 3 nam trudc nam dang ky tham gia chuong trinh

19. MAu 23 - Ban liét ké cac phat minh sang ché, giai phap hiru ich, bi mat
kinh doanh, ban quyén tic gia ma doanh nghiép dang nim giir

20.MAiu 24 - Ban liét ké cic cong nghé mdi ma doanh nghiép di ap dung
thanh cong

21.MAu 25 - Ban liét ké cac giai thuong sang tao trong nudc va quéc té
doanh nghi¢p da dat dugc va két qua ung dung céac giadi thudng sang tao
do

22.MAu 26 - Danh muc cac hang muc va quy mé dau tu cho may moc, thiét
bi, dao tao cho muyc dich duy tri va nang cao chat lugng san pham

23.MAiu 27 - Ban théng ké vé ti 1& san pham hong trong 3 nim trudc nim
dang ky tham gia chuong trinh

24.Ban sao gidy ching nhan ap dung bo tiéu chuin quan 1y chét luong ISO
9001

25.Bén sao giéyﬁ ching nhéan ap dung bo tiéu chuan quan 1y chat lugng khac
B¢ Tiéu chuan ISO 9001.

26.Ban sao gidy chimg nhan danh gia dinh ky tiéu chuan ISO 9001 hoic
tuong duong

27.Bén sao chimg nhan chat lugng san pham trong nudce
28.Ban sao gidy ching nhan chét lugng san pham & nudc ngoai
29.Ban sao gidy chtng nhan cac giai thudng vé chat lugng

Trong 5 ngay lam viéc ké tir ngay nhan dugc hd so dang ky cua doanh nghiép,
Ban Thu ky chuong trinh s€ xem xet tinh day du ciia danh muc cac ho so va xac nhén
cho doanh nghiép theo Mau 28.

Truong hop Ban Thu ky cén lam rd nhimg ndi dung trong hd so dang ky cua
doanh nghiép, Ban Thu ky s& yéu cau doanh nghiép dé nghi b sung tai liéu hodc giai
thich. Doanh nghiép c6 trach nhiém bd sung hodc giai thich cac yéu cau ciia Ban Thu
ky trong 5 ngay lam viéc.

Doanh nghi€p phai thong bao bang vin ban t&i Ban Thu ky néu hity bo dang ky

trong qua trinh ndp ho so.

Buwiéc 4: Ban Thu ky tap hop hd so va chuyén sang Hoi dong cac Ban chuyén
gia:





1. Ban Thu ky tong hop va chqyén sang Hoi dong cac Ban chuyén gia ho so
cua cac doanh nghiép da hoan thién day du. Ban Thu ky phoi hop voi Hoi dong cac
Ban chuyén gia sap xép lich trinh danh gia va tham tra.

2. Trong thoi han 15 ngay ké tir ngdy nhan duoc hd so ding ky day du, Ban
Thu ky thong bao lich trinh tham tra thuc dia tai doanh nghiép.

Buwéc 5: Hoi dong cac Ban chuyén gia nghién ciru, danh gia va tham tra thyc
dia:

Viéc nghién ctru, danh gia va tham tra dugc thuc hién theo Quy ché danh gia
cua Hoi dong cac Ban chuyén gia.

1. Tham tra thuc dia tai doanh nghiép

2. Trong thoi han 30 ngay ké tur ngay tham tra thuc dia tai doanh nghiép, Hoi
dong cac Ban chuyén gia hoan thi¢én Bdo cdo danh gia va Bang tong hop két qua danh
gia.

Buiéc 6: Hoi dong cac Ban chuyén gia chuyén két qua danh gia va thim tra cho
Ban Thu ky.

Buéc 7: Ban Thu ky bao cao Hoi ddng Thuong hiéu Quéc gia

Buéc 8: Hoi dong Thuong hidu qubc gia xem xét, quyét dinh:

Chu tich Hi dong Thuong higu Qudc gia ra quyét dinh cong nhan thuong hiéu
san pham tham gia Chuong trinh.

Buéc 9: Ban Thu ky thong bao két qua cho doanh nghiép va tiép tuc huéng
dan céac thu tuc can thiét tiép theo.

Piéu 6. Thoi han cong nhan:

Thoi han cong nhan thuong hiéu san pham dugc tham gia chuong trinh la 2
nam.- Trong thoi han nay, doanh nghi€p phai tuan thu cac quy dinh va quy ché cua
Chuong trinh.

CHUONG III
QUYEN LQI VA TRACH NHIEM CUA DOANH NGHIEP
CO THUONG HIEU SAN PHAM THAM GIA CHUONG TRINH

Piéu 7. Quyén loi:

1. Puoc dé xuit sang kién xay dung chién luoc, chuong trinh hanh dong cu thé
cua Chuong trinh;





2. Pugc dé xuit cac chuong trinh hd tro doanh nghiép xay dung, quang ba,
phat trién va bao v¢ thuong hiéu;

3. Pugc hd tro tu van vé dang ky nhan hiéu san pham, tén thuong mai, chi dan
dia ly, tén goi xuat xur hang hoa & trong, ngoai nudc;

4. Pugc hd tro va tu van vé thong tin nghién ctru thi truong va hoat dong Xuat
khau;

5. Pugc phép gan Nhan san pham qudc gia trén san pham (theo Quy ché qudin
Iy va swr dung biéu trung ciia Chwong trinh)

6. Puoc hd trg tham gia cac doan khao sat, hoi cho trién 1dm trong va ngoai
nuoc;

7. Pugc hd tro, tham gia cac hoat dong tuyén truyén va quang ba trong va
ngoai nudc trong khudn kho chuong trinh;

8. Pugc tham gia cac hoi thao, dién dan, hoi nghi, khoa dao tao, tap huin vé
thuong hi¢u va nang cao nang luc kinh doanh trong va ngoai nudc;

9. Pugc st dung co s¢ dit liéu thong tin thi trudng, san pham va khach hang
cua Chuong trinh;

Piéu 8. Trach nhiém:
1. Tuan thi cac quy dinh va quy ché ctia Chuong trinh.
2. Bong gbp cac chi phi (néu co)

3. Pam bao thoa man cac dicu kién tiéu chi sang loc ciia chuong trinh trong
sudt thoi gian duogc lya chon tham gia chuong trinh. Bat ky tiéu chi sang loc nao
khong duoc duy tri va théa méan thi doanh nghiép c6 thuong hi¢u san pham tu dong
khong con quyén tham gia chuwong trinh.

4. Moi vi pham vé chét luong, uy tin kinh doanh, lam anh hudng dén hinh anh
qudc gia, s& din dén viéc dinh chi ngay l4p tirc quyén tham gia chuong trinh va boi
thudng moi thiét hai néu co.

CHUONG IV
GIA HAN, HUY BO VIEC THAM GIA CHUONG TRINH

Pi¢u 9. Gia han tham gia chuong trinh

Két thuc thoi han 2 niam tir ngiy ra Quyet dinh c6ng nhén thuong hiéu san
pham tham gia chuong trinh, doanh nghiép phai tién hanh diang ky lai dé tiép tuc tham
gia chuong trinh theo trinh tu thu tuc danh gid dugc quy dinh tai Quy ché nay.

Pi¢u 10. Hity bé viéc tham gia chwong trinh

Doanh nghiép ¢6 quyén huy bo viéc tham gia chuong trinh bang cach thong
bao cho Ban Thu ky chuong trinh bang van ban. Trong trudng hop nay, néu phét sinh





chi phi thiét hai cho Chuong trinh thi doanh nghiép phai bdi thudng moi chi phi phat
sinh va thiét hai (néu co).

CHUONG V
KHIEU NAI VA GIAI QUYET KHIEU NAI

Diéu 11. Khiéu nai va gidi quyet cac khiéu nai

1. Moi khiéu nai lién quan dén Chuong trinh phai duoc giri téi Ban Thu ky
bang van ban.

2. Ban Thu ky chiu trach nhi€m tra 161 doanh nghi¢p trong vong 5 ngay lam
viéc ké tir ngay nhan duoc khicu nai.

3. P6i v6i nhitng ¥ kién chua thé giai quyét, Ban Thu ky bao cio Hoi dong
Thuong hiéu Qudc gia xin y kién tra 161 doanh nghiép.

CHUONG VI
PIEU KHOAN THI HANH

Diéu 12: Di¢u khoan thi hanh
1. Quy ché nay c6 hiéu luc ké tir ngay cong bo.

2. Cac thanh vién Hgf)i déng Thuong hi¢u Quéc gia, Ban Thu ky, Hoi déng cac
Ban chuyén gia, Ban Tu van Chién lugc, cac doanh nghiép tham gia chuong trinh va
nhitng bén li€n quan c6 trach nhi€m thuc hi¢n theo cac quy dinh cua Quy ché nay.





Maiu 1:

Tén Doanh nghiép CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap - Tu do - Hanh phic

SO: v

V/v dang ky tham gia

chuong trinh THQG ., ngay thang nam 200...

Kinh goi: ~ Ban Thu ky chwong trinh Thuong hi¢u quoc gia
Cuc Xtc tién thuwong mai, B Thuong mai
Dia chi: 20 Ly Thuong Kié¢t, Ha Noi
Tel: (04) 8264688/9347627Fax: (04) 9348142/9344260
Email: thgg@yvietrade.gov.vn

Sau khi tim hiéu cac thong tin vé chuong trinh Thuong hiéu qudc gia cling nhu quy
trinh tham gia chuong trinh, chung t6i giri kém day thong tin co ban cta (tén doanh nghiép)
dé Ban Thu ky chuong trinh danh gié va lya chon.

Tran trong./.

Noi nhin: Dai di¢n theo phap luét ciia doanh nghiép

- Nhur trén; (Ky tén & dong dau)
- Luu: ...



mailto:thqg@vietrade.gov.vn



Mau 02:

PE NGHI BO SUNG VA CHUNG THUC

THONG TIN CO BAN DOANH NGHIEP VA SAN PHAM

A Ho so yéu cau b6 sung

Logo
Dé nghi | Dé nghi DN
bo sung chirng thue

I. | Ban sao gidy chirng nhan quan 1y chat lrong theo tiéu chuan
ISO 9001 hodc twong duwong gui kem

[l

2. | Ban sao giay chirng nhan thyc hién nghia vy thué ctia co quan
nha nudc c6 tham quyen?

3. | Ban sao gidy ching nhan cta s Lao dong Thuong binh X3 hoi
noi doanh nghi¢p thuc hi¢n nghia vu déong BHXH

&

Ban sao gidy chirng nhan ctia S& Lao dong Thuong binh X3 hoi

3. | Ban sao giay cam két bao vé moi truong clia co quan quan ly
nha nudc ve Tai nguyén Mai truong

6. | To khai quyét toan thué thu nhap doanh nghiép c6 xac nhan ctia
co quan Thue

’- | Ban sao chirng nhén dang ky nhan hiu do Cyc S¢ hiru tri tu¢
cap

Opgog|o)d

Opgog|o)d

B Néi dung dé nghi giai thich

L Noi dung 1:

2. Noi dung 2:

Xét nghi¢m hd so Ban Thu ky Xac nhan
(k¥ va ghi 1o ho tén) (ky, dong dau va ghi ré ho tén)
Lién hé:

Ban Thu Ky Chuong trinh

Anh/ Chi: Nguyén Vin A

Tel: +844 . xxxxxxx Fax: +844.xxxxxxx
Email: thgg@yietrade.gov.vn

Di dong : 09xxxxxxxx






THONG TIN CO BAN VE
DOANH NGHIEP VA SAN PHAM

Bang I  Théng tin chung vé doanh nghi¢p

Tén doanh nghiép (Tiéng Viét):
2. Tén doanh nghiép (Tiéng Anh):

Tén giao dich (tén viét tat):

4 Dia chi:
3. Dién thoai: 6. Fax
7. Email: 8. Website:

9. Tén giam doc:

10 Ban sao gidy phép thanh lap/ dang ky kinh doanh giri kém? col] Khong []
1. Loai hinh doanh nghiép:

] Doanh nghiép nha nudc (| TNHH

[] Céng ty c6 phan ] DNTN

[] Loai khac:
12. 84 lwong lao dong: Nam 2006 Nam 2005 Niam 2004

13 Doanh nghiép 1a thanh vién cua cac hiép hoi/nganh nghé kinh doanh trong va ngoai nuéc
Tén Hiép hoi/td chirc Nzm bt diu tham gia Dia chi hiép hoi/T chirc

Théng tin vé sin pham/nhém san phim ding ky tham gia

Bang 11 chwong trinh

Tén san pham/dong san pham

2. MO ta dong san phim chinh

2.1 Cong dung chinh:

22 Pjc tinh k¥ thuit & vu diém ndi bat:

23 Nam san pham bat dau c6 mat trén thi trudng:

Biang 3 Thong tin sang loc





Doanh nghiép c6 ching chi quan 1y 5:h€it lwong theo tiéu chuan
ISO 9001 hodc chung chi quan li chat lwgng khac twong duong

Ho so giri kem: Ban sao gidy chirmg nhan quéan 1y chat lugng
theo tiéu chuan ISO 9001 hodc twong duong

Doanh nghiép, t6 chirc kinh doanh thyc hién day du cac nghia
vu v€ thué theo quy dinh cua phap luét lién tuc tir ndm 2004-
20067

Ho so giri kém: Ban sao gidy chirng nhan thyc hién nghia vu

thué€ ctia co quan nha nudc c6 tham quyéen?

Doanh nghiép, t6 chirc kinh doanh déng bio hiém xi hdi cho
100% lao dong c6 Hop dong lao dong theo quy dinh cua phap
luat lién tuc tr nam 2004-2006

H so giri kém: Ban sao gidy chirng nhin cua co quan bao hiém
xa hoi noi doanh nghi¢p thyc hién nghia vy dong BHXH

Doanh nghiép, t6 chirc kinh doanh c6 Théa wéc lao dong tap
thé lién tuc ttr nam 2004-2006

Ho so giri kém: Ban sao gidy chirng nhan ctia S¢ Lao dong
Thuong binh X& hdi

Doanh nghiép xac nhan cam két bao vé méi truong theo quy
dinh cta Phap luat

Ho so giri kém: Ban sao‘giéy cam két bao vé moi truong ctia co
quan quan ly nha nude vé Tai nguyén Moi truong

Doanh nghiép, td chirc kinh doanh hoat dong co 1ai lién tuc tur
nam 2004-2006

Ho so giri kém: T khai quyét toan thué thu nhap doanh nghiép

c6 xac nhan ctia co quan Thué

Ban sao chirng nhén dang ky nhan hiéu do Cuc S¢ hitu tri tué
cap

Ngay

[]co [] Khoéng
[1co [ Khong
[]cé [] Khoéng
[]cé [] Khoéng
[1co []Khong
[1co []Khong
[1co  []Khong
[1co [ Khong
[]cé [] Khoéng
[1co [ Khong
[1co [ Khong
[1co [ Khong
[1co [ Khong
, thang , nam
Dai dién cong ty

(ky tén dong dau)





Mau 03:

1.

2.

THONG BAO Loeo
DOANH NGHIEP KHONG DU PIEU KIEN THAM GIA &
CHUONG TRINH THQG
Thong tin doanh nghiép
Tén doanh nghiép (Tiéng Viér): ‘ ‘
Tén doanh nghiép (Tiéng Anh): ‘ ‘
Nguoi lién hé: | |
Dia chi: ‘ ‘
Dbién thoai: ‘ ‘ 6. Didong ‘ ‘
Email: | | 8 Website: | |
A Doanh nghiép ndp thiéu hd so hoic khong théa man cac tiéu
chi sang lgc
Doanh nghiép khong cung cap ddy dit hé so sau khi da dwoc Ban T hu ky
Yéu cau tai Mau 2 hodc khong thoa man cdc tiéu chi sang loc, bao gom
cac ho so/tiéu chi sau:
Ho so chua Khong
bao gom théa man
tiéu chi
sang loc
Ban sao gidy chirng nhan quan ly chat lugng theo tiéu chuan ] ]
ISO 9001 hodc twong duong
Ban sao gidy chirng nhén thyc hién nghia vu thué clia co quan ] ]
nha nudc c6 thaim quyén
Ban sao gidy chirg nhan ciia s Lao dong Thuong binh Xa ho1
vé viéc déng bao hiém xa hgi cho 100% lao dong c6 Hop dong [] []
lao dong theo quy dinh ctia phap luat lién tuc tu nam 2004-2006
Ban sao gidy chirng nhan ctia S Lao dong Thuong binh Xa hoi
chirng minh doanh nghiép c6 Théa wéc lao dong tap thé
Ban sao giéy cam két bao vé méi truong ctia co quan quan Iy ] ]
nha nudc ve Tai nguyén Mai truong
To khai quyé,t toan thué thu nhap doanh nghiép c6 xac nhan ciia
co quan Thueé chimg minh doanh nghiép hoat dong c6 1ai lién [] L]
tuc tor nam 2004-2006
Ban sao ching nhén dang ky nhan hiéu do Cuc S¢ hitu tri tué ] ]
cap
B Cac gidi thich bd sung (néu co)

Giai thich 1:

Giai thich2: |






Thong tin chi tiét xin lién he:

Ban Thu Ky Chuong trinh

Anh/ Chi: Nguyén Vin A

Tel: +844 . xxxxxxx Fax: +844.xxxxxxx
Email: thgg@yietrade.gov.vn

Di dong : 09xxxxxxxx

Ban Thu ky Xdac nhin
(ky, dong dau va ghi ré ho tén)




mailto:thqg@vietrade.gov.vn



Mau 04:

OTH(A)NG BAO Logo
DOANH NGHIEP THOA MAN CAC TIEU CHI SANG LQC

Thong tin doanh nghiép

I Tén doanh nghiép (Tiéng Viér):

2. Tén doanh nghiép (Tiéng Anh):

|
|
3. Nguoi lién hé: |
|

4 Dia chi:
3. Dién thoai: ‘ ‘ 6. Didong ‘
7. Email: ‘ ‘ 8. Website: ‘

Ban Thu ky chuong trinh Thuong hiéu qubc gia da nhan duoc ding ky tham gia chuong trinh ciia
Quy doanh nghiép va chic mimng doanh nghiép da thoa min cac tidu chuan sang loc ciia Chuong
trinh voi day da hd so hop 1¢. Dé chinh thirc dwoc lwa chon tham gia vao Chuong trinh, Ban Thu ky
dé nghi Quy doanh nghiép thuc hién Bwéc 3 tai “Quy ché dinh cho doanh nghiép cé thwong hiéu
sian pham tham gia chwong trinh Thwong hiéu quéc gia”.

HO6 so duoc yéu cau tai Budc 3 néu trén xin giri vé Ban Thu ky chuong trinh Thuong hiéu qudc gia
trong 30 ngay ké tir ngay nhan dugc thong bao nay:

Ban Thu ky chwong trinh Thwong hi¢u qudc gia

Cuc Xuc tién thuong mai, B Thuong mai

Dia chi: 20 Ly Thuong Kié¢t, Ha Noi

Tel: (04) 8264688/9347627 Fax: (04) 9348142/9344260
Email: thqg@yvietrade.gov.vn

Ban Thu ky Xdc nhin
(ky, dong dau va ghi ré ho tén)

Thong tin chi tiét xin lién he:

Ban Thu Ky Chuong trinh

Anh/ Chi: Nguyén Vin A

Tel: +844 . xxxxxxx Fax: +844.xxxxxxx
Email: thgg@yietrade.gov.vn

Di dong : 09xxxxxxxx




mailto:thqg@vietrade.gov.vn

mailto:thqg@vietrade.gov.vn



Mau 05:

9

11.

DANH MUC TAI LIEU

Thong tin doanh nghiép

Tén doanh nghiép (Tiéng Viér):

Tén doanh nghiép (Tiéng Anh):

|
|
Ngui lién hé: |
|

bia chi:
Dbién thoai: ‘ ‘ 6. Didong ‘
Email: ‘ ‘ 8. Website: ‘

Danh muc tai li¢u

Bén tuyén bd vé tam nhin chién luoc cua doanh nghiép va dién [co | []Khon
gidi ndi dung &
Ban tuyén bo vé gia tri cot 16i cua doanh nghiép va dién giai ndi [co | []Khon
dung g
| Ban tom tit chién lugc kinh doanh ciia doanh nghiép [[Jco |[IKhong |
Ban mo ta ké hoach phat trién ngudn nhan lyc dam bao cho hoat , o
dong kinh doanh ctia Doanh nghiép trong 3 nam téi []co | L] Khong
Ban mo ta K& hoach tai chinh ctia 3 nim téi nham thuc hién muc []co [] Khén
tiéu chién lugo s
Danh myc nhitng giai thuong c4 nhan lién quan dén kha ning
lanh dao doanh nghiép va xdy dung thuong hiéu dugc trao trong | [ 1 C6 | [] Khong
3 ndm qua
| Ban tuyén bd vé Tam nhin thuong hiéu va dién giai néi dung [[Jco |[IKhong |
Ban tuyén bo vé Loi hira thuong hi€u cua san pham deé cu va , A
dién giai ndi dung L1cs L] Khong
- | Ban mo ta chién lugc dinh vi thuong hi¢u [[Jco [[IKhong |
10. | Ban mo ta céc bién phap da thyc hién nhim bao vé thwonghiéu [ [ JCo6 | []Khong |
Ban mo ta cac hoat dong xay dung Thuong hi€u ndi bd ma , A
doanh nghiép da thyc hién va két qua thu dugc [Ico | L] Khong
Ban tom tat cac hoat dong marketing dé quang ba xay dung
Thuong hi€u trén thi truong va danh gia tom tat nhiing ket qua [Jco | []Khong
thu duoc
Ban Tom tit chinh sich khuyén khich sang tao dang duoc ap , A
dung tai doanh nghiép [Ico | L] Khong
Ban Tom tat vai trd chirec nang cua by phén nghién ciru trién , A
khai tai doanh nghi¢p [Ico | L] Khong
Ban cung cap so liéu vé ngan sach danh cho by phan nghién ciru
va trién khai trong 3 ndm trudc ndm dang ky tham gia chuong [Jco | []Khong
trinh






20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Béan cung cép s0 liéu vé cac chuong trinh, hoat dong dao tao,

nang cao trinh d¢ trong linh vuc sang tao trong 3 ndm truéc nam | [ ] C6 | [] Khong

dang ky tham gia chuong trinh

Ban 1i¢t k& nhirng sang kién tiéu biéu da duoc ap dung tai doanh , n

nghi¢p trong 3 ndm trudc nam dang ky tham gia chuong trinh [Ico | L] Khong

Ban li€t k€ cac phat minh sang ché, giai phap hitu ich, bi mat | [Jco | [] Khong

kinh doanh, ban quyén tic gia ma doanh nghiép dang nim giir

Ban liét ké cac cong nghé¢ mdi ma doanh nghiép da ap dung , n

thanh cong [Jce | [IKhong

Ban liét ké cac giai thuong sang tao trong nudce va quoc té doanh

nghi€p da dat dugc va két qua ing dung cac giai thudng sang []co | [ Khong

tao do

Danh muc cac hang myc va quy md dau tu cho may moc, thiét

bi, dao tao cho muc dich duy tri va nang cao chat lugng san []coé [] Khéng

pham

Ban thong ké veé ti 1€ san pham hong trong 3 nam trudc ndm , A

dang ky tham gia chuong trinh [Ico | L] Khong

Ban sao gidy chimg nhan 4p dung b tiéu chuan quan ly chat [1co | [ Khong

lugng ISO 9001

Ban sao gidy chirng nhan ap dung b tiéu chuin quan 1y chat , A

lwvong khac B Tiéu chuin ISO 9001 [Jce | [IKhong

Ban sao gidy chirng nhan danh gia dinh ky tiéu chuan 1SO 9001 , A

hodc tuwong duong [Jco | L] Khong

Bén sao chirng nhan chit lugng san pham trong nudc [1¢o | [JKhong
| Ban sao gidy chirg nhan chit lugng san pham ¢ nudc ngoai | [ ]co | [ ] Khong

Ban sao gidy chirng nhan céc giai thuong vé chat lugng [1co | [ Khong

Ngay , thang , nam
Dai dién cong ty

(ky tén déng diu)






Mau 06:

- BANTUYEN BO VE
TAM NHIN DOANH NGHIEP

Tuyén b vé tam nhin doanh nghiép

MGt y twéng ngdn gon siic tich vé muc tiéu hudng tdi cua doanh nghiép trong tuong
lai mang y nghia bao qudt thiic day moi hoat dong ciia Doanh nghiép

Giai thich ndi dung tuyén b6 tim nhin doanh nghiép

Gidi thich tir 500-700 tir vé néi dung chinh ciia tam nhin, chi ré (1) Hinh anh tiwong
lai ciia doanh nghiép trong 5 - 10 ndm t6i? (2) Hinh dnh doanh nghiép c6 dac diem
gi néi bat? (3) Hinh dnh dé givip nhén vién nhan thirc va hieéng dan ho vé sw phat
trién ciia doanh nghiép ré rang nhir thé nao?






MAu 07:

BAN TUYEN BO VE
GIA TRI COT LOI CUA DOANH NGHIEP
Tuyén bo vé gia tri cot 16i ciia doanh nghi¢p

Diéu co ban nhdt Doanh nghiép mang lai cho xd hgi, céng dong va ¢é dong ciia
doanh nghiép

Giai thich ndi dung gia tri ¢t 16i ciia doanh nghiép

Gidi thich tir 500-700 tir vé ngi dung chinh ciia tung gid tri cot 16i, dcing thoi chi ro
(1) Doanh nghiép hoat dong dé mang lai loi ich gi cu thé cho cong dong? (2) Thucc
do gid tri ma doanh nghiép su dung la gi (vi du: gid tri kinh té, gid tri dao dirc)?






Mau 08: )
~ BAN TOM TAT
CHIEN LUQC KINH DOANH

Muc tiéu chién lwgc

Sdp xép cdc muc tiéu bang cdch liét ké theo thir hang tir quan trong nhdt dén it quan
trong nhat.

Nén tang xay dwng Chién lugc

Phan tich nén tang xdy ding chién lugc dia trén cdc danh gid sau: (1) vi thé va thi
phan ciia doanh nghiép trong nganh hang, (2) dnh huong ciia moi trwong kinh doanh
trén thi trieong muc tiéu, (3) chién hroc kinh doanh ciia cée déi thii canh tranh chinh
trén thi truong. Tom lugc phan tich SWOT cho chién luge kinh doanh ciia doanh
nghiép: (4) cdc diém manh; (5) cic diém yéu, (6) cic co hdi va (7) cdc thdch thire va
de doa.

Ning e trién khai chién lwoc

Mo ta: (1) cdc nguon lic (tdi chinh, nhan hec) vd tai san ma doanh nghiép sir dung
cho viéc trién khai chién lwge; (2) Cach thirc sdp xep va su dung cdc nguon lyc va tai
san va (3) Chi ré nang lyc canh tranh 6t 16i, lgi thé canh tranh chii dao cia doanh
nghiép cho viéc trién khai chién lwoc kinh doanh.






Mau 09:
BAN MO TA KE HOACH PHAT TRIEN NGUON NHAN
LUC CUA DOANH NGHIEP

- MO ta muc tiéu phat trién ngudn nhén lye

Xep hang thi t wu tién cho cac muc tiéu duwoc liét ké tir quan trong dén it quan trong

Noi dung ké hoach phat trién ngudn nhin lyc

Chi ro: (1) Su phan b6 nguon luc nhdn sw cho cdc linh viee hoat dong ciia doanh
nghiép; (2) Ké hoach phat trién nguon nhan luc cd vé $6 lwong va chdt lwong trong
tiwong lai; (3) Phwong thirc nhdm ting cuong sw gdn bé ciia nhan vién voi doanh
nghiép; (4) Nhitng co hdi thing tién, dam béo thu nhdp, méi trirong lam viéc ciia
nhén vién va (6) Tinh kha thi nham dam bao thuc hién tam nhin doanh nghiép.

- Chinh sich trao thuwéng, cong nhan va dai ngo

MG td so b6 vé chinh sach trao thiromg, cong nhan déng gop ciia cong nhan vién va
dai ngg trén co so danh gia cong khai minh bach va phii hop. (Giki kem ban sao
chinh sdch trao thuong duoc cong bo trong ndi b doanh nghiép- néu co )






Mau 10:

BAN MO TA KE HOACH TAI CHiNH

M0 ta muc tiéu ké hoach tai chinh

Xé}) hang thir ty wu tién cho cac muc tiéu dwoc liét ké tir quan trong dén it quan trong
hon.

Noi dung ké hoach tai chinh

Mo ta: (1) su phdn bé nguén le tai chinh nham thuc hién muc tiéu chién luoc; )
cdc hang muc ngdn sach nham thiee hién chién luoc thu hit khdach hang; (3) cac hang
muc ngan sdch nham thue hién viéc thiic ddy doanh sé ban hang va (4) s thay déi co
cdu chi phi theo ting nam.






Mau 11:

DANH MUC GIAI THUONG

DANH CHO CA NHAN LANH PAO DOANH NGHIEP

Danh muc gii thwéng va bing khen c4 nhan

Liét ké cdc loqi giai thuong va bting khen ma ca nhdan Thanh vién Ban Lanh dao hién
tai cua doanh nghiép dat duoc trong 3 nam .

Stt | Tén nguwoi dwec
cong nhan

Chirc vu nguoi
dwgrc cong nhin

Tén giai thwéng

Loai giai

Nim cip

4 - 4
To chirc cap






Mau 12:

- BAN TUYEN BO VE
TAM NHIN THUONG HIEU

Tuyén b vé tam nhin thwong hiéu sin phim

Bao ham cdc yéu t6 dinh huedng nhdn cdch thwong hi¢u, hinh dnh thuong hiéu va
phuwong huwong phat trién cua thuong hiéu trong tuong lai.

Giai thich ndi dung tuyén b6 tim nhin thwong hiéu

Gidi thich tir 500-700 tir vé ndi dung chinh ciia tam nhin thiwong hiéu san pham, chi
r6 (1) nhan cdch, tinh cdach va cd tinh cia thuwong hiéu, (2) Thuwong hiéu do lam
duge diéu gi cho cong dong va cho ¢ dong? a (3)Tam nhin thiwong hiéu c6 chi ra
hieong phat trién ciia Thuwong hiéu trong tirong lai hay khéng?






Mau 13:
BAN TUYEN BO VE
LOI HUA THUONG HIEU

Tuyén bd vé 161 hira thuong hiéu

Tuyén b vé nhitng gid tri Iy tinh va cam tinh ma thirong hiéu dé cam két mang lai
cho khdach hang.

Giai thich ndi dung tuyén bo 161 hira thwong hiéu

Giai thich tr 500-700 tir vé néi dung chinh cua Loi hita thiong hiéu, chi ro nhitng
cam ket mang lai cho kha’ch‘hdng vé mdt gid tri vdt chat va tinh than la gi? Gia tri
tich cuc do dwoc dem lai bang cach thirc nao?






Mau 14:
BAN TOM TAT
CHIEN LUQC PINH VI THUONG HIEU

Muc tiéu chién lwgc

Sdp xép cdc muc tiéu bang cdch liét ké theo thir hang tir quan trong nhdt dén it quan
trong nhat.

Nén tang xay dung chién lwoc

Phdén tich nén tang xdy ding chién lugc diea trén cdc danh gid sau: (1) phdn dogn thi
trueong ciia thiwong hiéu san pham; (2) ban sdc thuwong hiéu thé hién thong qua nhan
cdch, cd tinh ma thuwong hiéu mong muén hwéng dén; (3) hinh anh thwong hiéu da
tao dung duoc trén thi truong,; (4) su khac biét cia thwong hiéu so véi cac thuwong
hiéu canh tranh va (5)gid tri ndo la Iy do dé khdch hing mua san phiam?






Mau 15:

BAN MO TA
BIEN PHAP BAO VE THUONG HIEU

Bdo h§ cac tai san tri tug lién quan deén thwong hi¢u
MG ta viée stk dung cdc cong cu phap 1y, thé ché va chinh sach cia nha niede va phoi

hop Véi cdc co quan qudn 1y nha nuwée dé bio h cdc tdi san tri tué lién quan dén
thuwong hiéu.

Béo vé thuwong hi¢u

MG ta cac cong cu bdo vé thicong hiéu, chi ré: (1) chong hing gia hang nhdi; (2) sit
dung cac bién phap ki thudt, (3) sir dung cdc rao can tdm Iy, (4) st dung rao can chi
phi chuyén doi; (5) cac chirong trinh khdch hang thieong xuyén va cdc bién phdp
khac ciia doanh nghiép.






Mau 16:
BAN MO TA XAY DUNG THUONG HIEU
TRONG NQI BQ DOANH NGHIEP

Noi dung truyén thong thuwong hi¢u trong noi b doanh
nghiép

MG ta cac ngi dung truyén thong dén can bé cong nhdn vién vé thuong hiéu ciia
doanh nghiép.

Cong cu truyén thong thwong hi€u trong ngi bo doanh
nghiép dén cian by cong nhan vién
Mo ta cac cong cu: (1) cdc cong cu truyén théng gidn tiép O\/han manh dén cdc logi

tai liéu tmyen thong chinh thic dwoc ban hanh va cong bé); (2) cdc cong cu truyén
théng truc tiép (Nhan manh dén cdc chirong trinh tuyén truyén va gido duc)






Mau 17:
BAN TOM TAT CAC HOAT PONG MARKETING
VA TRUYEN THONG THUONG HIEU

Noi dung tlep thi va truyen thong thwong hi€u ra bén ngoai
doanh nghié¢p dén cic nhém doi twgng hiru quan

M6 ta cac ngi dung truyén thong dén khdch hang, doi tac, nhd cung irng, chinh phii
vé thuwong hiéu cuia doanh nghiép.

Cong cu tiép thi va truyén thong thwong hiéu bén ngoai
doanh nghiép

Chi ré: (1) cdc logi hoat dong marketing danh cho thuwong hiéu phan dnh ré nét chién
lLiege kéo hay ddy hinh dnh thwong hiéu trén thi truong; (2) cdc can cir dé liwa phuwong
tién tiép thi va truyén thong; (3) ngan sach danh cho timg hoat dong marketing
thwong hiéu; (4) tw danh gia qua thu dwoc






Mau 18:

BAN TOM TAT
CHINH SACH KHUYEN KHiCH SANG TAO

Mo ta chinh sach phat huy sang tao

MG ta cac ngi dung chinh sdch sang tao va cdi tién chdt lwong san pham, quy trinh v
méi truong lam viée tai doanh nghiép. Noi dung chinh sach phdi bao gom: (1) néi
dung sdng tao hodc cdi tién (2)quy trinh danh gid va cong nhdn két qua sang tao v
(3) mirc d§ va hinh thire ddi ngd va trao thidng cho cd nhan cé sang kién.

Ap dung sing tao va sang kién méi vao san xuit kinh doanh

Gidi thiéu cac thanh twu sang tao va sang kién néi bt da duoc dp dung thanh cong
tai doanh nghiép.






Mau 19:
BAN TOM TAT VAI TRO VA CHUC NANG
BQ PHAN NGHIEN CUU VA TRIEN KHAI (R&D)

Vai tro cia b¢ phan R&D

Liét ké cac vai tro ciia B phtfn R&D theo thir ty tur quan trong nhdt dén it quan trong
hon.

Chirc niang va nhiém vu cia b phan R&D

Liét ké cac vai tro ciia B phtfn R&D theo thir ty tur quan trong nhdt dén it quan trong
hon.

Két qua R&D

M3 ta mét s6 két qua va thanh tuu néi bét do BY phdn R&D trién khai thuc hién






Mau 20: )
BAN SO LIEU NGAN SACH DANH CHO
HOAT PQNG NGHIEN CUU VA TRIEN KHAI (R&D)

Ngan sach danh cho R&D

Liét ké so bg ngan sach danh cho cdc hoat dong sang tao, nghién ciru va trién khai
tai doanh nghiép trong 3 nam.

Nam 2004 Nam 2005 Nam 2006 Ghi chu

Ngan sach danh cho R&D

Ty 1€ % Ngan sach danh
cho R&D/Téng doanh thu

Noi dung cac hoat djng R&D

Mo ta so by ndi dung cdc hoat dong nghién ciru va trién khai diroc ap dung tai
doanh nghiép trong 3 nam trudc nam dang ky tham gia chwong trinh






Mau 21:

BAN SO LIEU
CAC CHUONG TRINH PAO TAO

Noi dung dao tao

MG ta cac néi dung dao tao cho (1) can bé cong nhdn vién va (2) khdach hang ciia

doanh nghiép.

S6 lwong cac chwong trinh dao tao

Liét ké s6 luong cdc khoa dao tao theo cdc nam, ngi dung ddo tao, asi tuwong dao tao
va khodng thoi gian dao tgo.

Stt Noi dung dao tao Poi tugng dao tao | SO hrong cac chwrong Khoang Thoi
trinh dao tao gian dao tao
1 Nam 2004
2 | Nam 2005
3 | Niam 2006






Mau 22:

 BANLIET KE
NHUNG SANG KIEN TIEU BIEU PA PUQC AP DUNG
TAI DOANH NGHIEP

Liét ké nhirng sang kién tiéu biéu da dwoc ap dung tai
doanh nghié¢p

Liét ké s6 luong cdc sang kién dirgc dp dung tai doanh nghiép theo nam, néi dung, sé
luwong va két qua ap dung

Ap dung sing tao va sang kién méi vao san xuit kinh doanh

Liét ké cac thanh tyu sang tao va sang kién néi bét da duoc dp dung thanh cong tai

doanh nghiép.
Tén sang kién Noi dung sang Thoi diém ap Pinh gia két qua thu
dwoc ap dung kién dung dwoc
Nam 2004
Nam 2005

Nam 2006






Mau 23:

Tai san tri tué ciia doanh nghiép

BAN LIET KE
TAI SAN TRI TUE

Pdi twong SHTT

Noi dung

S6 hrong

Nam cap cong nhan

Két qua ap dung
cong nghé moi

Nhin hiéu

Bin quyén

Phat minh sing
che

Giai phap hiru
ich

Bi méat kinh
doanh

Tai san khac






Mau 24:

BAN LIET KE NHUNG CONG NGHE MOI PA PUQC
AP DUNG TAI DOANH NGHIEP

Liét ké nhirng cong nghé méi da dwgec ap dung tai doanh

nghiép

Mé ta so b6 nguén goc Cong nghé va cac ddc tinh néi tréi wu viét ciia Cong nghé

maoi dwoc ap dung.

Cong ngh¢ méi

Tén Cong nghé

Ngufﬁn gf')c
cong nghé

Thoi diém ap dung
cong nghé moi

Két qua ap dung
cong nghé moi

Nam 2004

Nam 2005

Nam 2006






Mau 25:

DANH MUC CAC GIAI THUONG SANG TAO TRONG
NUOC VA QUOC TE DOANH NGHIEP PA PAT PUQC

VA KET QUA UNG DUNG

- Danh muc cac gidi thuwéng sang tao

Liét ké cdc gidi thiong sdng tao lién quan dén Thwong hiéu san pham

dé cir va két qua irng dung

Stt | Tén giai thwéng T chire cAp

Nim cip

Két qué irng dung






Mau 26:
BAN LIET KE CAC HANG MUC PAU TU
NHAM DUY TRi CHAT LUQNG SAN PHAM

- Céc hang muc va gia tri diu tu nham duy tri chit luong san
pham

Mo ta so bo cdac hang muc va quy mo dau tu cho may mac, thiét bi, ddo tao cho muc
dich duy tri va ndng cao chat luong san pham






MAu 27:

BAN THONG KE
TY LE SAN PHAM HONG

Ty 1¢ sin pham hong

Ty I san phdm héng (bao gom ca cdc san pham 16i) trén tong s6 san phiam duwoc san
xudt ra trong mét nam  tinh theo thwong hiéu san pham déing ky tham gia chuwong

trinh.

Ty 1¢ san phim
héng (%)

Nguyén nhén

Ghi chi

Niam 2004

Niam 2005

Niam 2006






MaAu 28:

1.

2.

—_
W

DANH MUC TAI LIEU PA NHAN PUQC

Thong tin doanh nghiép

Tén doanh nghiép (Tiéng Viér):

Tén doanh nghiép (Tiéng Anh):

|
|
Ngui lién hé: |
|

bia chi:
Dbién thoai: ‘ ‘ 6. Didong ‘
Email: ‘ ‘ 8. Website: ‘

Danh muc tai liéu Ban thw ky da nhian dugc

| Thong tin co ban v€ doanh nghi¢p va san pham | [ ]co | [ ] Khong |
Ban sao gidy chirng nhan quan ly chat lugng theo tiéu chuan , o
ISO 9001 hoiic twong duong [Jce | [IKhong
Ban sao gidy chirng nhan thyc hién nghia vu thué ciia co quan , o
nha nuéc co thim quyén [Jco | [IKhong
Ban sao gidy chirng nhan cta s& Lao dong Thuong binh X3 hgi , o
noi doanh nghi¢p thuc hi¢n nghia vu déong BHXH [Ico | L] Khong
Ban sao gidy chirng nhan doanh nghiép c6 Thoa udc lao dong , A
A e S8 Loy iy AT (B [1¢s | L] Khong
Bén sao gidy cam két bao vé mdi truong cua doanh nghiép c6
xac nhan cua co quan quan ly nha nudc ve Tai nguyén Moi [Jco | []Khong
truong
To khai quyét toan thué thu nhap doanh nghiép c6 x4c nhan cua , A
co quan Thué [Jce | [IKhong
Ban sao ching nhén dang ky nhan hiéu do Cuc S¢ hitu tri tué [co | []Khon
cap g
Bén tuyén bd vé tam nhin chién luoc cua doanh nghiép va dién [co | []Khon
gidi ndi dung &
Ban tuyén bo vé gia tri cot 16i cua doanh nghiép va dién giai ndi [co | []Khon
dung g

| Ban tom tat chién lugc kinh doanh ctia doanh nghiép [[Jco |[IKhong |
Ban mo ta ké hoach phat trién ngudn nhan lyc dam bao cho hoat , o
dong kinh doanh ctia Doanh nghiép trong 3 nam téi [Ico | L] Khong
Ban m6 ta K& hoach tai chinh cua 3 nam t4i nhim thuce hién muc , n
tiéu chién lugc L1cs [ Khong
Danh myc nhitng giai thuong c4 nhan lién quan dén kha ning
lanh dao doanh nghiép va xdy dung thuong hiéu dugc trao trong | [ 1 C6 | [] Khong
3 nam qua

| Ban tuyén bo vé Tam nhin thuong hiéu va dién giai noi dung | [ ]co | [ ] Khong |






20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

32.

33.

34.

36.

1.

Ban tuyén bo vé Loi hira thuong hi€u cua san pham dé cur va , A

dién gidi noi dung [JCo | []Khong
- | Ban md ta chién lugc dinh vi thuong higu [[1csé | []Khong

| Ban mo ta cac bién phap da thuc hién nhim bao vé thuong hi¢u | L]co | [ ] Khong

Ban mo ta cac hoat dong xay dung Thuong hi€u ndi bd ma , A

doanh nghiép da thuc hién va két qua thu dugc [Jcs | L] Khong

Ban tom tat cac hoat dong marketing d¢ quang ba xay dung

Thuong hi¢u trén thi truong va danh gia tom tat nhitng két qua [Jco | []Khong

thu duoc

Ban Tém tit chinh sach khuyén khich sang tao dang duoc ap , A

dung tai doanh nghi€p [1cs L Khong

Ban Tom tat vai trd chire nang cua by phén nghién ciru trién , A

khai tai doanh nghiép L co u Khong

Ban cung cap so liéu vé ngan sach danh cho by phan nghién ciru

va trién khai trong 3 ndm truéc ndm dang ky tham gia chuong []co | [ Khong

trinh

Béan cung cép s0 liéu vé cac chuong trinh, hoat dong dao tao,

nang cao trinh d¢ trong linh vuc sang tao trong 3 ndm truéc nam | [ ] C6 | [] Khong

dang ky tham gia chuong trinh

Ban 1i¢t k& nhirng sang kién tiéu biéu da duoc ap dung tai doanh , n

nghi¢p trong 3 ndm trudc nam dang ky tham gia chuong trinh []co | L] Khong

Ban liét ké cac phat minh sang ché, giai phap hitu ich, bi mat | [ co | [] Khong

kinh doanh, ban quyén tic gia ma doanh nghiép dang nim giir

Ban liét ké cac cong nghé¢ mdi ma doanh nghiép da ap dung , n

thanh cong []co | L] Khong

Ban liét ké cac giai thuong sang tao trong nudc va quoc té doanh

nghi¢p da dat dugc va két qua img dung cac giai thuong sang [Jco | []Khong

tao do

Danh myc cac hang muc va quy mé dau tu cho may moc, thiét

bi, 762‘10 tao cho myc dich duy tri va nang cao chat lugng san L1co [ ] Khong

pham

Ban thong ké veé ti 1€ san pham hong trong 3 nam trudc ndm , A

dang ky tham gia chuong trinh [Jco | [IKhong

Ban sao gidy chirng nhan ap dung b tiéu chuin quan 1y chat , A

lwvong khac B Tiéu chuin ISO 9001 [Jce | [IKhong

Ban sao gidy chirng nhan danh gia dinh ky tiéu chuan 1SO 9001 , A

hodc tuwong duong [Jco | [IKhong

Bén sao chirng nhan chit lugng san pham trong nudc [1¢Co | [JKhong
: | Ban sao gidy chirg nhan chit lugng san pham ¢ nudc ngoai | [ ]co | [ ] Khong

Ban sao gidy chirng nhan cac giai thuong vé chat lugng []co | [ Khong

B Cic dé nghi giai thich (néu co)

Dé nghi 1: |






2. Pé nghi 2:

Thong tin chi tiét xin lién he:

Ban Thu Ky Chuong trinh

Anh/ Chi: Nguyén Vin A

Tel: +844 . xxxxxxx Fax: +844.xxxxxxx
Email: thgg@yietrade.gov.vn

Di dong : 09xxxxxxxx

Ban Thu ky x4c nhian
(ky, dong dau va ghi ré ho tén)




mailto:thqg@vietrade.gov.vn
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